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CỘNG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ha Nội, ngay 30 thang 08 năm 2024 

GIAY TIEP NHAN ĐĂNG KY BẢN CONG BO SAN PHAM 
Số: 6069/2024/ĐKSP 

Cục an toàn thực pheẨ1rn xác nhận đã nhan Bản cong bố sản phẩ`rn của: 

Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Nacopharm Miền Bắc 

Địa chỉ: Tang 1, Tòa nhà N01-T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, 
Phường Xuân Tảo, Quận Bac Từ Liêm, Thành phô Hà Nội, Viét Nam 

Điện thoại: 0966156165 Fax: 

Email: huyen@namphuongpharma.vn 

Cho sản phẩm: Thực phẩm bao vé sưc khoe PLEXKID CoughHerb;; do: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM CÔNG NGHỆ CAO FDA . 
Địa chỉ: Lo A22, Khu công nghiệp k¥ thuật cao An Phat, Km 47, Quoc lộ 5, phường Việt 
Hoa, TP. Hải Dương, tinh Hai Dương, Viét Nam sản xuat, phù hợp: 

Theo tiéu chuẩn nha san xuất số TCCS 106.02:2024/FDA ngày 05/08/2024 

Doanh nghiệp phai hoan toàn chiu trách nhiệm vé tinh phù hợp của san phẩm đã công bố./. 

Noi nhận: 

- Tô chức, cá nhân; KT. CỤC TRƯỞNG 
- Lưu trữ. . ì 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Chu Quốc Thịnh 

MA HO SO: 24.05.24.305965.DKCB 
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CỘNG HOA XA HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CONG BO SAN PHAM 

Số: 5/2024/0108919127-DKCB 

L Thông tin vé tổ chức, cá nhân công bé sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Nacopharm Miền Bắc 

Địa chi: Tâng 1, Tòa nhà N01-T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, Phường 
Xuân Tao, Quận Bac Từ Liêm, Thanh phô Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 0966156165 Fax: 

E-mail: huyen@namphuongpharma.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0108919127 

Sé giéy’chl'mg nhận GMP: 

Ngay hét hiệu lực/Nơi câp: / 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bao vé sực khoe PLEXKID CoughHerb 

2. Thành phần: 

Trong 10ml có chứa: 
450 mg cao khô hôn hợp tương đương thảo mộc khô: 
(La Ty bà diệp (Eriobotrya japonica) 1000mg 
Qua Quat (Citrus japonica) 800mg 
L4 Húng chanh (Coleus amboinicus) 750mg 
Rê Dang sâm (Codonopsis sp.) 700mg 
Thân rê Can khương (Zingiber officinale) 500mg 
Rễ Cát cánh (Platycodon grandiflorum) 250mg 
Ré củ Mach môn (Ophiopogon japonicus) 200mg 
Ré Cam thao (Glycyrrhiza uralensis) 200mg 
Rê Bách bộ (Stemona tuberosa) 100mg) 
Mật ong (Mel) 400mg 
Dịch chiết keo ong (Propolis) 10mg 
Phụ liệu: chất tạo ngọt tự nhiên (saccharose), chất tạo ngọt tổng h(yp (sorbitol, sucralose), chét 

bao quan (kali sorbat), chất nhũ hoá (dầu castor, propylene glycol), nước tinh khiết. 

3. Chi tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm: 

STT Tên chỉ tiêu Ponvitinh | Mức công bố 
1 |Tỳbàdiệp Định tính Dương tính 

2 |Cam thao Định tính Dương tính 

3 |Cát cánh Định tính Dương tính 
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4 |Cankhương Định tính Dương tính 

5 |Húng chanh Định tính Dương tính 

5 |Quât Định tính Dương tính 

7 |Đảngsâm Định tính Dương tính 

8 | Mach môn Định tính Dương tính 

9 |Bách bộ Định tính Dương tính 

10 |Mậtong Định tính Dương tính 

11 |Keoong Định tính Dương tính 

4. Thời hạn sử dụng sản pham: 

36 tháng ké từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và han sử dụng ghi in trên bao bì sản phẩm 

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

Chét liệu bao bì: sản phé.m đựng trong Ể›ng nhựa PVC-PE/PP/PE, lo thủy tinh, lọ nhựa 
HDPE/PET/PP, đựng trong bao bì hộp giây đảm bảo vệ sinh an toàn thực phâm theo quy định của 
Bộ Y tê 

Quy cách đóng gói: : : : : : 
Ong 10ml + 7,5% . Hộp 10 ông, 15 ông, 20 ông, 25 ông, 30 ông 
Lọ 100ml, 120ml, 125ml, 150ml. Hộp 1 lọ (kèm côc dong) 
Dạng bào chê: dung dịch 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM CÔNG NGHỆ CAOFDA . ; 
Địa chỉ: Lô A22, Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km 47, Quôc lộ 5, phường Việt 

Hoa, TP. Hải Dương, tinh Hải Dương, Viét Nam 

IIL Mẫu nhãn sản phẫm (đính kèm mẫu nhan sản phẩm hoặc mẫu nhén sản phẩm dự kién) 

IV. Yéu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phé.m dat yéu cầu an toan thực phé.m theo: 

Theo tiéu chuén nhà sản xuất số TCCS 106.02:2024/FDA ngày 05/08/2024 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực I)Ỉ`l'Ệq`l.[l'1qV'Ểl. 
hoàn toan chịu trách nhiệm về tính pháp 1y của hô sơ công bô và chat lượng, an toàn thực phâm. 
đôi với sản phâm đã công bô và chỉ đưa sản phâm vào sản xuat, kinh doanh khi đã được cap Giây 
tiép nhận đăng ký bản công bo sản phâm./. 

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024 . 

CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỄN BẮC 

Ky bởi: CONG TY TNHH NACOPHARM MIEN BAC 

MA HO SO: 24.05.24.305965.DKCB Thời gian ký: 22/08/2024 11:12:24
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Pinh Duy Thuần 
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Ong 10ml ‡ 7,5%. Hộp 10 ng, 15 ống, 20 6ng, 25 ắn 
Lo 100ml, 120ml, 125ml, 150ml. Hộp 1 lo. 

N
>
 

THÀNH PHAN CAU TẠO: 
Trong 10ml có chứa: 

L A N NI 450mg c khô hỗn o teong duong théo 
một khô: 

(áTị bà diép (Eriobotrya japonica) 1000mgQua 

quất (itrus japonica) 800mg 
L4 Húng chanh (Coleus amboinicus) 750mg 

Ré Déng sâm (Codonopsis sp ) 700mg 

Thân rễ Can khương [7ingber offcinale) S00mg 

RE Cét cánh (Platycodon grandiflorum) 250mp 

Ré cl Mach môn |0phiopogon japonicus) 200mg 

RE Cam thao (Glycyrrhiza uralensis) 200mg 

RE Bách bộ (Stemona tuberosa) 100mg 

PI.EX Kl D Watog ] t0ng Pl'EXl(l D Tổ chifcchiutréch nhiệm sén phẩm: 
0gh ciế nấtleoorg Pnpnh) lũng gty cing bố. CONG TY TNHH NACOPHARM 
Phy lệu: chất tao ngot tự nhién (saccharose], c hH b MỀNBẮC 

coutherb ot 0 ngiônghợp bobit, sabs) dất oug er Dia chi: Tầng 1, Tòa nhà NO1-T2, Khu Đoàn Ngoại 
bao quan (Kali sorbat], chat nhũ ủa (dầu castor, Gio,Bường Hoàng Minh Thẻo, Phường X T, 

p[opy\eneg\yco\), nước tnh it Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Vệt Nam. 

ÔNNNG UU I Nhà dn it CÔNG TY 03 PHẦN DƯỢC PHẨM 
Ho trợ bố phe. Ho trợ giảm o, giam đờn, gidp CONG NGHE CAO FDA 

ấ²T Ếu họng hén tếng dovémhorg, liên Đh chi: Lo A22, Khu công nghiệp kỹ thuật cao An 
phéguin. Phát, Kmd7, Quéc lộ 5, phường Viét Hoa, thinh 
WWGSỂDụNFỵ - ) phố Hai Dương tỉnh Hải Dương Việt Nam 
Tre em từ 3 tuổi trở lÉn và người lớn bịho, ho có 

đờm, dau họng, khản tiếng do viém hong, viêm _= 
_ TIEU CHUAN:TCCS 

phế quan. b 

CÁCHDÙNG: 996 
Tré it 3- 12 tuổi udng 10mlồnx 2 lồn/ngày LS H 
Trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn; uống 
10mlềnx3làn/ngày 

BA0 QuiN: 
Thoephdm blo i stckhod Nm'kbfira'o,tra'nhénhsénguucti@p.Déxatim 

taytréem. 

Luu ý: Tyt phẩm này không phdi là thuốc, không 
có tác dụng thay the thuốc chữa bệnh. 

Khdng ding cho phụ nữ có thai, cho con bú, mgười 

méin cản, kiéng ky với bt ky thành phần nào củn 
sản phẩm. 
Người dang sử dụng thudc, điều trị bệnh tham 

khảo ý kiến chuyên gia y tế trướt khi dùng. 

NSK: 

Xuất xứ Việt Nam 
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THANH PHAN (ẨU TẠO: 
Trong 10ml có chứa: 

450mg cao khô hỗn hop tương durong thảo một khô: 

(L& Ty ba diép (Eriobotrya aponica) 1000mg 

quả Quất (Citrus japonica] 800mg 
L4 Húng chanh (Coleus amboinicus) 750mg 

Ré Bang sâm (Codonopsis sp  700ng 
Than rễ Can khương (Zinger offcinale) 500mg 

RE Cat cánh Platycodon grandilorum) 250mg 

RE cì Mach môn (Ophiopogon japonicus) 200mg 

RE m théo (Glycyrrhiza uralensk) 200ng 

RE Bach bộ (Stemana tuberosa) 100mg 
Mệtong (Vel) 400mg 

Dich chiét xuétkeo ong (Propols) 10mg 
Phụ liu: chất tạo ngot tự nhiên. (saccharose), chất tao ngot 

tổng hợp (sorbitdl, ucralose), chất bảo quản [tal sorbat) chất 
nhũ hóa |iầu castor, propylene glycol), nước tình khiết. 
CONG DUNG: 
Hỗ trợ bổ phé. Hỗ tro giam ho, giảm dom, giúp giảm dau hong, 
khén tiếng do viêm hong, viêm phé quản. 
B0 TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Trẻ em từ 3 tuổi trở lÊn và người lớn bị ho, ho có dom, dau 

họng khan tiếng do viêm họng viém phế quản. 
CACH DUNG: 
Tré it 3- 12 tuổi: uống 10mllồnx 2 lồnngày 
Trêtừ 12 tuổitrở lên và người lớn: uống 10ml/lần x 3 lồn/ngày 

Thựcphổnbiovsíckhoi w K 

Noi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp, Để xa tim tay tré em, 

Lưu ý: Thực phẩm này không phủi là thuốc, khôm có tác dụng 
thay thể thudc chifa bệnh. 
Khéng ding cho phụ nữ d thaj cho con bí, người mẫn cản, 

kiéng ky với bt kỳ thành phần nào cia sản phẩm. 
Người dang sử dung thuốc, diéu trị bệnh tham khảo ý kiến 
chuyên gia y ế trướt khi dìng. 

Tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm: 

Céng t công b CONGTY TNHH NACOPHARM MENBAC 
Dia chi: Tầng 1, Tòa nhà N01-T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường 

Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tao, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội ViệtNam. 

Nhàsản uất: CONG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM CONG NGHE CAO 
FDA 

Dja dhỉ: Lo A22, Khu công nghiệp kj thuật cao An Phát, Kmd7, 

Qudc 19 5, phường Việt Hòa, thành phố Hai Dương, tỉnh Hải 
Dương Viét Nam 

PLEXKID 

CoughHerh 

TIU (HUẨN:T0ES 
SORSP: 
15t HSD: NSX: 

Xuất xứ Việt Nam 

1%: 
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Thực phẩm bảo vé sức khoẻ 

PLEXKID CoughHerb 
HSD: 10ml


